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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 30/07/2025 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.8 22:44 02:30
3.2 05:32 08:30
1.7 11:17 15:00
2.9 16:46 20:00
1.1 23:15 02:45
3.1 05:52 09:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Minh UNI PERFECT 9.2 182 17,887 P/s3 - CL7 03:30 A1-A3

2 Anh - H.Thanh MILD SONATA 8 148 9,994 H25 - TCHP 03:30 MP, SR 01-SG98

3 Th.Hùng - Thịnh NYK PAULA 9.6 210 27,051 P/s3 - CL3 04:00 //0700 A1-A6

4 Đ.Long KMTC BANGKOK 8.8 173 18,318 P/s3 - CL4 04:00 //0700 A2-A5

5 V.Tùng MAERSK NESNA 9.7 172 25,805 P/s3 -
BNPH1 05:00 //0700 A1-A3

6 P.Hưng MAERSK VARNA 10.3 180 20,927 P/s3 - CL1 05:00 //0730 A2-A5

7 Phú EVER OMNI 9.7 195 27,025 P/s3 - CL5 14:30 //1300 A3-A5

8 Vinh HMM HARVEST 9.4 172 17,277 P/s3 -
BNPH1 15:00 //1530 A3-08

9 Hà WAN HAI 373 10.5 204 30,676 P/s3 - CL3 14:30 //1600 A1-A6

10 Quang MAERSK NAMSOS 8.5 172 25,723 P/s3 - CL4 12:30 //1700 A3-A5

11 Sơn - N.Hiển DORIS OCEAN 9 216 27,915 H25 - TCHP 15:00 A2-SG99

12 Đức EVER OPUS 10.5 195 27,025 P/s3 - BP7 16:00 Chờ cầu A5-A6

13 Đ.Minh SITC FUJIAN 8.6 172 17,360 P/s3 - CL7 16:30 //1900 A3-DT07

14 Đảo INFERRO 9 172 19,035 P/s3 -
BNPH1 23:00 //0200 A1-A3

15 Quyết ANBIEN BAY 8 172 17,515 P/s3 - CL1 22:30 //0100 A2-A5

16 Diệu BAHARI 6 3 55 646 P/s1 - CL2 23:00 08


